
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

         SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NV 
V/v cung cấp Danh sách các điểm tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, 

lưu động trên địa bàn tỉnh 
 

 

       Bình Phước, ngày        tháng 7  năm 2022 

Kính gửi:   

- Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 215/TB-UBND ngày 

30/6/2022 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp 

trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh. 

1. Sở Y tế cung cấp danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

- Các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định trên địa bàn tỉnh 

(Có Danh sách gửi kèm). 

- Các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lưu động trên địa bàn tỉnh: 

Tùy thuộc vào nhu cầu triển khai chiến dịch và tình hình thực tế tại từng địa 

phương (Danh sách do các địa phương tự công bố). 

2. Sở Y tế đề nghị: 

- Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước: Công bố danh sách các 

điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh trên 

các phương tiện thông tin truyền thông, báo, đài…. để người dân dễ tiếp cận. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn công bố danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn quản lý để người dân dễ tiếp cận, sẵn 

sàng đến tiêm chủng. 

Trân trọng! 

 KT.GIÁM ĐỐC  

   Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 
     - Như trên; 

     - UBND tỉnh; 

     - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; 

     - TTYT các huyện, thị xã, TP; 

     - Các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; 

   - Giám đốc SYT; 

   - Các Phó Giám đốc SYT; 

   - Chánh Thanh tra Sở Y tế; 

   - Các Phòng chức năng SYT; 

   - Website Sở Y tế; 

   - Lưu VT, NV (T04.7). 



     Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Đính kèm Công văn số:                       /SYT - NV ngày             / 7 /2022 của Sở Y tế tỉnh Bình Phước) 

      

TT Tên cơ sở tiêm chủng  
Địa chỉ 

Số điện thoại  Ghi chú 
Số nhà, tên đường  Xã/phường  Quận/huyện 

  THỊ XÃ BÌNH LONG           

1 TRẠM Y TẾ XÃ THANH LƯƠNG Tổ 3,  Ấp Thanh Trung Xã Thanh Lương Thị xã Bình Long 0915634225   

2 TRẠM Y TẾ XÃ THANH PHÚ Tổ 1, Ấp Vườn Rau Xã Xã Thanh Phú Thị xã Bình Long 0983015041   

3 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ 

THỊNH 
Tổ 3, Khu Phố Phú Thuận 

Phường Phú 

Thịnh 
Thị xã Bình Long 0908441979 

  

4 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ ĐỨC Tổ 6, Khu Phố Phú Lộc Phường Phú Đức Thị xã Bình Long 0987950953   

5 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG AN LỘC 
Đường Trừ Văn Thố, Khu 

Phố Phú Cường 
Phường An Lộc Thị xã Bình Long 0835510155 

  

6 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HƯNG 

CHIẾN 
Tổ 1, Khu Phố Phú Tân 

Phường Hưng 

Chiến 
Thị xã Bình Long 0974494246 

  

7 
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BÌNH 

LONG 
Đường Phan Bội Châu Phường An Lộc Thị xã Bình Long 0913863198 

  

  HUYỆN BÙ GIA MẬP           

8 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THẮNG Thôn 2B Xã Bình Thắng Huyện Bù Gia Mập 0983710112   

9 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ VĂN Thôn 1 Xã Phú Văn Huyện Bù Gia Mập 0903141032   

10 TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK Ơ Thôn Đăk Lim Xã Đak Ơ Huyện Bù Gia Mập 0988153764   

11 TRẠM Y TẾ XÃ ĐA KIA Thôn 4 Xã Đa Kia Huyện Bù Gia Mập 0983487153   

12 TRẠM Y TẾ XÃ BÙ GIA MẬP Thôn Bù Lư Xã Bù Gia Mập Huyện Bù Gia Mập 0986213823   

13 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC MINH Thôn Bình Tiến 1 Xã Phước Minh Huyện Bù Gia Mập 0983716088   

14 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ NGHĨA Thôn Tân Lập Xã Phú Nghĩa Huyện Bù Gia Mập 0374487786   

15 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC HẠNH Thôn Bình Đức Xã Đức Hạnh Huyện Bù Gia Mập 0974080268   

16 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ 

GIA MẬP 
Thôn Tân Lập Xã Phú Nghĩa Huyện Bù Gia Mập 0934080080 

  

  HUYỆN BÙ ĐĂNG           



17 
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN ĐỨC 

PHONG 
Đường Lê Hồng Phong 

Thị trấn Đức 

Phong 
Huyện Bù Đăng 

0909962474   

18 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH MINH Thôn 3 Xã Bình Minh Huyện Bù Đăng 0975754042   

19 TRẠM Y TẾ XÃ BOM BO Thôn 4 Xã Bom Bo Huyện Bù Đăng 0964678378   

20 TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK NHAU Thống Nhất Xã Đak Nhau Huyện Bù Đăng 0388316699   

21 TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂNG HÀ Thôn 4 Xã Đăng Hà Huyện Bù Đăng 0336181084   

22 TRẠM Y TẾ XÃ ĐOÀN KẾT Thôn 5 Xã Đoàn Kết Huyện Bù Đăng 0942474609   

23 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG NAI Thôn 4 Xã Đồng Nai Huyện Bù Đăng 0987569149   

24 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC LIỄU Ql14 Xã Đức Liễu Huyện Bù Đăng 0982937569   

25 TRẠM Y TẾ XÃ ĐƯỜNG 10 Thôn 1 Xã Đường 10 Huyện Bù Đăng 0972243432   

26 TRẠM Y TẾ XÃ MINH HƯNG Thôn 2 Xã Minh Hưng Huyện Bù Đăng 0985518439   

27 TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA BÌNH Thôn Bình Trung Xã Nghĩa Bình Huyện Bù Đăng 0988461360   

28 TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA TRUNG Ql14 Xã Nghĩa Trung Huyện Bù Đăng 0986152949   

29 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ SƠN Sơn Phú Xã Phú Sơn Huyện Bù Đăng 0975005296   

30 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC SƠN Xã Phước Sơn Xã Phước Sơn Huyện Bù Đăng 0349133529   

31 TRẠM Y TẾ XÃ THỌ SƠN Sơn Hiệp Xã Thọ Sơn Huyện Bù Đăng 0825699279   

32 TRẠM Y TẾ XÃ THỐNG NHẤT Đăng hà Xã Thống Nhất Huyện Bù Đăng 0979180809   

33 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ 

ĐĂNG 

Đường Lý Thường Kiệt,  

Khu Đức Thiện 

Thị trấn Đức 

Phong 
Huyện Bù Đăng 

0985026816   

  HUYỆN BÙ ĐỐP           

34 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ 

ĐỐP 
Khu Phố Thanh Xuân 

Thị Trấn Thanh 

Bình 
Huyện Bù Đốp 0919100188 

  

35 
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN THANH 

BÌNH 
Khu Phố Thanh Xuân 

Thị Trấn Thanh 

Bình 
Huyện Bù Đốp 

0965592299   

36 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THÀNH Ấp Tân Hiệp Xã Tân Thành Huyện Bù Đốp 0971509255   

37 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN Ấp Tân Nhâ Xã Tân Tiến Huyện Bù Đốp 0394863940   

38 TRẠM Y TẾ XÃ THANH HÒA Ấp 8 Xã Thanh Hòa Huyện Bù Đốp 0395699615   

39 TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG PHƯỚC Ấp 5 Xã Hưng Phước Huyện Bù Đốp 0984669189   

40 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC THIỆN Ấp Tân Hưng Xã Phước Thiện Huyện Bù Đốp 0987764455   

41 TRẠM Y TẾ XÃ THIỆN HƯNG Thôn 2 Xã Thiện Hưng Huyện Bù Đốp 0395301277   

  HUYỆN CHƠN THÀNH           

42 TRẠM Y TẾ XÃ NHA BÍCH Ấp 5 Xã Nha Bích Huyện Chơn Thành 0368143515   



43 TRẠM Y TẾ XÃ MINH THẮNG ẤP 4 Xã Minh Thắng Huyện Chơn Thành 0986481488   

44 TRẠM Y TẾ XÃ MINH HƯNG Tổ 1, ấp 3A Xã Minh Hưng Huyện Chơn Thành 0919375372   

45 TRẠM Y TẾ XÃ QUANG MINH Ấp Bào Teng Xã Quang Minh Huyện Chơn Thành 0988442712   

46 TRẠM Y TẾ XÃ MINH THÀNH Ấp 4 Xã Minh Thành Huyện Chơn Thành 0973474745   

47 TRẠM Y TẾ XÃ THÀNH TÂM Tổ 3, ấp 2 Xã Thành Tâm Huyện Chơn Thành 0982410699   

48 TRẠM Y TẾ XÃ MINH LẬP Ấp 2 Xã Minh Lập Huyện Chơn Thành 0911565229   

49 TRẠM Y TẾ XÃ MINH LONG Ấp 2 Xã Minh Long Huyện Chơn Thành 0978484739   

50 
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CHƠN 

THÀNH 
Tổ 6, KP 8 

Thị trấn Chơn 

Thành 
Huyện Chơn Thành 0919921155 

  

  HUYỆN ĐỒNG PHÚ           

51 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

ĐỒNG PHÚ 
Khu phố Tân An Thị trấn Tân Phú Huyện Đồng Phú 0984716544 

  

52 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN LỢI Ấp Thuận Hòa 1 Xã Thuận Lợi Huyện Đồng Phú 0867868873   

53 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TIẾN Ấp 3 Xã Đồng Tiến Huyện Đồng Phú 0767359967   

54 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI Ấp Trảng Tranh Xã Tân Lợi Huyện Đồng Phú 0947353113   

55 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHƯỚC Ấp Cây Điệp Xã Tân Phước Huyện Đồng Phú 0988489400   

56 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LẬP Ấp 3 Xã Tân Lập Huyện Đồng Phú 0985054677   

57 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN Ấp Chợ Xã Tân Tiến Huyện Đồng Phú 0985026816   

58 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG Ấp Suối Đôi Xã Tân Hưng Huyện Đồng Phú 0817253467   

59 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HÒA Ấp Đồng Xê Xã Tân Hòa Huyện Đồng Phú 0387136223   

60 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TÂM Ấp 2 Xã Đồng Tâm Huyện Đồng Phú 0867539414   

61 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN TÂN PHÚ Khu phố Tân An Thị trấn Tân Phú Huyện Đồng Phú 0964678378   

62 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN PHÚ Ấp Thuận phú 1 Xã Thuận Phú Huyện Đồng Phú 0975681279   

  THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI           

63 
TRUNG TÂM Y TẾ THÀN PHỐ 

ĐỒNG XOÀI 
Quốc lộ 14 

Phường Tân 

Thiện 

Thành phố Đồng 

Xoài 
0918970425 

  

64 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

THIỆN 
Khu phố Bình Thiện 

Phường Tân 

Thiện 

Thành phố Đồng 

Xoài 
0972241439 

  

65 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

XUÂN 
Kp Suối Đá Phường Tân Xuân 

Thành phố Đồng 

Xoài 
0934097717 

  

66 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

ĐỒNG 
Đường số 1, Kp 3 

Phường Tân 

Đồng 

Thành phố Đồng 

Xoài 
0976341139 

  



67 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN PHÚ 
Đ. Trần Phú,  Kp. Phú 

Thanh 
Phường Tân Phú 

Thành phố Đồng 

Xoài 
0987411798 

  

68 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN BÌNH  Kp. Tân Trà I Phường Tân Bình 
Thành phố Đồng 

Xoài 
0913148799 

  

69 TRẠM Y TẾ  XÃ TÂN THÀNH Quốc lộ 14, Ấp 6 Xã Tân Thành 
Thành phố Đồng 

Xoài 
0919544618 

  

70 TRẠM Y TẾ XÃ TIẾN HƯNG Đường ĐT 741, Ấp 2 Xã Tiến Hưng 
Thành phố Đồng 

Xoài 
0977791089 

  

71 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TIẾN 

THÀNH 
Quốc lộ 14, Ấp 2 

Phường Tiến 

Thành 

Thành phố Đồng 

Xoài 
0354305468 

  

72 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Khu phố 1 
Phường Tiến 

Thành 

Thành phố Đồng 

Xoài 

02713889238 

Chỉ thực hiện 

tiêm chủng đối 

với các đối tượng 

do tuyến dưới 

chuyển lên và của 

một số cơ quan, 

đơn vị tuyến tỉnh 

  HUYỆN HỚN QUẢN           

73 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỚN 

QUẢN 
Ấp 2 Thị trấn Tân Khai Huyện Hớn Quản 0913175001 

  

74 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN KHAI Ấp 2 Thị trấn Tân Khai Huyện Hớn Quản 0906844797   

75 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN QUAN Ấp Xạc Lây  Xã Tân Quan Huyện Hớn Quản 0397380641   

76 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG Ấp Hưng Lập Xã Tân Hưng Huyện Hớn Quản 0986323568   

77 TRẠM Y TẾ XÃ THANH AN Ấp An Quý Xã Thanh An Huyện Hớn Quản 0972008044   

78 TRẠM Y TẾ XÃ AN KHƯƠNG Ấp 5 Xã An Khương Huyện Hớn Quản 0834637219   

79 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI Ấp Quản Lợi B Xã Tân Lợi Huyện Hớn Quản 0855309140   

80 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC AN Ấp Trường Thịnh Xã Phước An Huyện Hớn Quản 0972088415   

81 TRẠM Y TẾ XÃ THANH BÌNH Ấp Soc Răng Xã Thanh Bình Huyện Hớn Quản 0986058916   

82 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG NƠ Ấp Đồng Tân Xã Đồng Nơ Huyện Hớn Quản 0967928954   

83 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP Ấp 8 Xã Tân Hiệp Huyện Hớn Quản 0988655376   

84 TRẠM Y TẾ XÃ MINH ĐỨC Ấp 1A Xã Minh Đức Huyện Hớn Quản 0918464141   

85 TRẠM Y TẾ XÃ MINH TÂM Tổ 6 ấp 2 Xã Minh Tâm Huyện Hớn Quản 0986566515   

86 TRẠM Y TẾ XÃ AN PHÚ Tổ 3, ấp Phố Lố Xã An Phú Huyện Hớn Quản 0365597255   



  HUYỆN LỘC NINH           

87 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HƯNG Ấp 2 Xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 0976048546   

88 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC TẤN Ấp 5A  Xã Lộc Tấn Huyện Lộc Ninh 0387993719   

89 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HIỆP Ấp Hiệp Tâm Xã Lộc Hiệp Huyện Lộc Ninh 0989560544   

90 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HÒA Ấp 8C  Xã Lộc Hòa Huyện Lộc Ninh 0358034072   

91 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THẠNH Ấp Thạnh Trung Xã Lộc Thạnh Huyện Lộc Ninh 0914832720   

92 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC PHÚ Ấp Vẻ Vang  Xã Lộc Phú Huyện Lộc Ninh 0988688565   

93 
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LỘC 

NINH 
Khu phố Ninh Thịnh  Thị trấn Lộc Ninh Huyện Lộc Ninh 0984260612 

  

94 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THUẬN Ấp 6 Xã Lộc Thuận Huyện Lộc Ninh 0987710723   

95 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC AN Ấp 1 Xã Lộc An Huyện Lộc Ninh 0979194503   

96 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THÀNH Ấp Tà Tê 1 Xã Lộc Thành Huyện Lộc Ninh 0984912608   

97 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC ĐIỀN Ấp 8 Xã Lộc Điền Huyện Lộc Ninh 0919765022   

98 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THÁI Ấp 3 Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 0388475447   

99 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC KHÁNH Ấp Sốc Lớn Xã Lộc Khánh Huyện Lộc Ninh 0972209507   

100 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THỊNH Ấp Tà Thiết Xã Lộc Thịnh Huyện Lộc Ninh 0975334509   

101 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THIỆN Ấp 1 Xã Lộc Thiện  Huyện Lộc Ninh 0944523584   

102 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC QUANG Ấp Chàng II Xã Lộc Quang Huyện Lộc Ninh 0974005227   

103 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC 

NINH 
KP Ninh Hòa Thị trấn Lộc Ninh Huyện Lộc Ninh 0983806900 

  

  HUYỆN PHÚ RIỀNG           

104 TRẠM Y TẾ XÃ LONG TÂN Thôn 5 Xã Long Tân Huyện Phú Riềng 0964255223   

105 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ RIỀNG Thôn Phú Thịnh Xã phú riềng Huyện Phú Riềng 0835595167   

106 TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÀ Thôn 8 Xã Long Hà Huyện Phú Riềng 0985457458   

107 TRẠM Y TẾ XÃ LONG HƯNG Thôn 1 Xã Long Hưng Huyện Phú Riềng 0986637607   

108 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TÂN Thôn Đồng Tháp Xã Phước Tân Huyện Phú Riềng 0986757046   

109 TRẠM Y TẾ XÃ LONG BÌNH Thôn 1 Xã Long Bình Huyện Phú Riềng 0979776215   

110 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN Thôn Bình Điền Xã Bình Sơn Huyện Phú Riềng 0984410300   

111 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ 

RIỀNG 
Thôn Tân Lực Xã Bù Nho Huyện Phú Riềng 0983020672 

  

112 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TRUNG Thôn Phú Tâm Xã Phú Trung Huyện Phú Riềng 0989312692   

113 TRẠM Y TẾ XÃ BÙ NHO Thôn Tân Lực Xã Bù Nho Huyện Phú Riềng 0974603700   



114 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH TÂN Thôn Phước Hòa Xã Bình Tân Huyện Phú Riềng 0982126159   

  THỊ XÃ PHƯỚC LONG           

115 
TRẠM Y TẾ  PHƯỜNG  PHƯỚC 

BÌNH 
KP 1 

Phường Phước 

Bình 
Thị xã Phước Long 0917204005 

  

116 
TRẠM Y TẾ  PHƯỜNG  LONG 

PHƯỚC  
KP 1 

Phường Long 

Phước 
Thị xã Phước Long 0975747133 

  

117 TRẠM Y TẾ XÃ LONG GIANG  Thôn Nhơn Hòa 1 Xã Long Giang Thị xã Phước Long 0985132627   

118 
TRẠM Y TẾ  PHƯỜNG  SƠN 

GIANG 
Thôn Bình Giang II 

Phường Sơn 

Giang 
Thị xã Phước Long 0974906499 

  

119 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TÍN Thôn Phước Quả Xã Phước Tín Thị xã Phước Long  0975114457   

120 
TRẠM Y TẾ  PHƯỜNG  LONG 

THỦY 
Khu 4 

Phường Long 

Thủy 
Thị xã Phước Long 0982854192 

  

121 
TRẠM Y TẾ  PHƯỜNG  THÁC 

MƠ 

Số 09,  Lê Quý Đôn, Khu 

3 
Phường Thác Mơ Thị xã Phước Long 0943785639 

  

122 
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ 

PHƯỚC LONG 
Đường CMT8 Phường Thác Mơ Thị xã Phước Long 0918497017 
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